CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lịch sử Hàn Quốc
Mã môn học: CBC1143 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiêm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và thông tin về đất nước, lịch sử, con người, ngôn ngữ, trang phục, tính cách.... của đât nước và con người Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu biết nhiều hơn về lịch sử, đất nước, con người Hàn Quốc.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày những thông tin, những vấn đề tổng quát về đất nước Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
+ Có thái độ tôn trọng đối với các giá trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người Hàn Quốc.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian: 
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 9: Silla thống nhất và Balhae
2.1. 外衣呂|ち处可フト雲川莒呂昌琶冒彗令戻尖昼科
2.2. 甘吕暑窖卜人|ト呂利利|尖匚卜
2.3. 勺呂人ブ世,是型社秀ユ己トロ
2.4. 匚丕も可卫宁科吕ヨ音g乞可昙恕目入洪洪昌久
	7
	
	7
	

	2
	Chương 10: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Goryeo
2.1. 空否,ユ音g早デト
2.2. 卫ヨ倉,強召を处屮
2.3. 卫科二空I丕豆吕令蜀入ト昙岂旨欣昌久
2.4. 卫科爱丕書き可川色雄早臾|欣昌久
2.5. 卫き过丕暑色如早臾0|欣昌久
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 11: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Choson
2.1. 应|き升,丕||川邑匚卜.
2.2. 丕也支人 フトま色开ヨM早臾|买普刑
2. 3. 丕悝绷人フトミ屮蚁旦述g早デ£昼乳
2.4. ヨ色岂|仝壬昌号召可日人丕|き.
	7
	
	7
	

	4.
	Chương 12: Sự biến động xã hội của triều đại Choson
2.1.もみ生|刃手5ĩ!秀卫
2.2. を咎寻|も輩,丕也昌ヨ對人ヲ匚匕

	7
	
	7
	

	5
	Chương 13: Phong trào khai hóa và tự chủ dân tộc.
21. 色也生昌早きミ里き 
2.2. 窖科
	8
	
	8
	

	6
	Chương 14: Bảo vệ chủ quyền và vận động cách mạng
2.1. 丕もき丕2| #
2.2. せき
	8
	
	8
	

	7
	Chương 15: Phong trào giành độc lập và lập nước Đại Hàn Dân Quốc
2.1. も別斧せ甘を列叫号き£害
2.2. 匚色邑吕2|今銅ぎ

	8
	
	8
	

	8
	Chương 16: Chiến tranh Hàn Quốc và chiến tranh Việt Nam
2.1. 色チ叫出互占皿人昭契ロ0|召

	8
	
	8
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết
Chương 9: Shhla thống nhất và Balhae 				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về sự phát triển và thống nhất 02 triều đại Silla và Balhae.
2. Nội dung chương:
2.1. 外衣呂|ち处可フト雲川莒呂昌琶冒彗令戻尖昼科
2.2. 甘吕暑窖卜人|ト呂利利|尖匚卜
2.3. 勺呂人ブ世,是型社秀ユ己トロ
2.4. 匚丕も可卫宁科吕ヨ音g乞可昙恕目入洪洪昌久
Chương 10: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Goneo 	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu của bài là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về quá trình hình thành và phát triển triều đại Goryeo
2. Nội dung chương:
2.1. 空否,ユ音g早デト
2.2. 卫ヨ倉,強召を处屮
2.3. 卫科二空I丕豆吕令蜀入ト昙岂旨欣昌久
2.4. 卫科爱丕書き可川色雄早臾|欣昌久
2.5. 卫き过丕暑色如早臾0|欣昌久
Chương 11: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Choson Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về quá trình hình thành và phát triển triều đại Choson.
2. Nội dung chương:
2.1. 应|き升,丕||川邑匚卜.
2.2. 丕也支人 フトま色开ヨM早臾|买普刑
2. 3. 丕悝绷人フトミ屮蚁旦述g早デ£昼乳
2.4. ヨ色岂|仝壬昌号召可日人丕|き.
Chương 12: Sự biến động xã hội của triều đại Choson 		Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về sự biến động xã hội của triêu đại Choson lúc bây giờ.
2. Nội dung chương:
2.1.もみ生|刃手5ĩ!秀卫
2.2. を咎寻|も輩,丕也昌ヨ對人ヲ匚匕
Chương 13: Phong trào khai hóa và tự chủ dân tộc 			Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về phong trào khai hóa và tự chủ dân tộc của Đại Hàn dân quôc.
2. Nội dung chương:
21. 色也生昌早きミ里き 
2.2. 窖科
Chương 14: Bảo vệ chủ quyền và vận động cách mạng. 		Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho ngườihọc các kiến thức cơ bản và trọng tâm về nội dung báo vệ chủ quyên và vận động cách mạng lúc bây giờ
2. Nội dung chương:
2.1. 丕もき丕2| #
2.2. せき
Chương 15:  Phong trào giành độc lập và lập nuức Dại I làn Dân Quốc 												Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu của bài 07 là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về phong trào giành độc lập và lập nước Đại Hàn Dân Quôc.
2. Nội dung chương:
2.1. も別斧せ甘を列叫号き£害
2.2. 匚色邑吕2|今銅ぎ
Chương 16: Chiến tranh Hàn Quốc và chiến tranh Việt Nam 	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về chiên tranh Hàn Quôc và chiên tranh Việt Nam, đưa ra sự so sảnh.
2. Nội dung chương:
2.1. 色チ叫出互占皿人昭契ロ0|召
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
-  Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiêt bị máy vi tính, máy chiêu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Hàn Quốc.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày những thông tin, những vấn đề tổng quát về đất nước Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
+ Có thái độ tôn trọng đối với các giá trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người Hàn Quốc.
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
· Các câu hỏi đánh giá đối với người học can thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Bài Giảng Hàn Quốc học, Khoa Đông Phương, trường ĐH KHXHNV-2006.
- Hàn Quốc - đất nước, con người. Cơ quan thông tin hài ngoại Hàn Quốc, NXB Thế giới, 2010.
- Bài giảng Hàn Quốc học (2006), Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.
- Nguyễn Long Châu (2000), Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, NXB Giáo dục
- Tương đồng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc (1996), Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH và NV, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB Văn hóa thông tin, 1996.
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục.
- Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc 一 Kiến thức văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							TRƯỞNG KHOA
